
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ ÑOÀNG NAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 249/KH-ĐNCNĐN Đồng Nai, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÂN SỰ NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-ĐHCNĐN-HĐT của Hội đồng trường Trường Đại học 

Công nghệ Đồng Nai ngày 15 tháng 02 năm 2020 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và 

hoạt động Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-ĐHCNĐN-HĐT của Hội đồng trường Trường Đại học 

Công nghệ Đồng Nai ngày 01 tháng 01 năm 2021 về việc ban hành Quy chế Thu, chi nội 

bộ Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2022 – 2023 các đơn vị. 

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân sự 

năm học 2022 – 2023, cụ thể: 

I. Phân tích nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong năm học 2022 – 2023 

1. Đánh giá thực trạng năng lực nhân sự  

Với sứ mệnh “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng dựa trên nền tảng công nghệ và 

trải nghiệm; nghiên cứu ứng dụng khoa học và chuyển giao tri thức đáp ứng nhu cầu xã 

hội, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững” thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng 

viên, nhân viên luôn là một trong những nhiệm vụ, giải pháp, chính sách quan trọng hàng 

đầu trong chiến lược phát triển của Nhà trường. 

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai là Trường Đại học ứng dụng với tầm nhìn “Đến 

năm 2035, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trở thành trường đại học nghiên cứu ứng 

dụng có uy tín ở trong nước tiên tiến trong và khu vực, với môi trường giáo dục hiện đại 

tất cả vì người học và phục vụ cộng đồng”. 

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai hiện tại có 5 khoa, 10 phòng chức năng, 01 

viện, 01 trung tâm và Đoàn Thanh niên với tổng số nhân sự trên 300 người, trong đó giảng 

viên trên 230 người, chiếm khoảng 68% nhân sự toàn Trường.  

Cơ cấu nhân sự trẻ, năng động, chịu khó học hỏi, sẵn sàng tham gia các khóa nâng 

cao kỹ năng nghề nghiệp, vì vậy năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ 

nhân sự Nhà trường luôn có sự chuyển biến rõ rệt, nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt 



trong việc thích ứng nhanh, vận dụng công nghệ quản trị số, dạy học trực tuyến,…. Tuy 

nhiên, trong một số công tác, lĩnh vực khác vẫn còn các điểm hạn chế như: kỹ năng công 

nghệ thông tin, ngoại ngữ đối với nhân sự nói chung, về phía giảng viên kỹ năng dạy học 

trực tuyến, thiết kế bài giảng, nội dung kiểm tra, đánh giá dựa trên chuẩn đầu ra chưa được 

đánh giá cao;…Công tác nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên 

chưa mạnh, số lượng còn hạn chế. 

2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân sự năm học 2022 – 2023 

- Căn cứ nhu cầu thực tiễn, định hướng phát triển đội ngũ của Nhà trường, các đơn vị 

xậy dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, đúng chuyên môn; công bằng, công khai, 

tránh tình trạng người tham gia nhiều khóa, người không tham gia hoặc tham gia rất ít. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng là một trong những căn cứ đánh giá năng lực đội ngũ 

nhân sự của Nhà trường.  

- Gắn liền công tác đào tạo, bồi dưỡng với chiến lược phát triển nhân sự của Nhà trường. 

- Chú trọng công tác đào tạo ngoại ngữ đối với đội ngũ nhân sự. 

- Sử dụng nguồn lực nhân sự có trình độ phù hợp. 

II. Mục đích, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân sự 

1. Mục đích 

- Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp phục vụ công tác, giảng dạy. 

- Xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, có đủ phẩm chất, trách nhiệm, đạo đức 

nghề nghiệp. 

- Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển hợp tác giữa Nhà trường với các đơn vị 

trong nước và nước ngoài. 

2. Yêu cầu 

- Cá nhân đăng ký nhu cầu tham gia đào tạo bồi dưỡng theo năm học. 

- Đơn vị có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo năm học, tuyển chọn công khai, công 

bằng, đúng quy định. 

- Nhà trường xem xét và ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và công khai toàn 

Trường. 

- Các khóa đào tạo, bồi dưỡng được lựa chọn phù hợp, đáp ứng nhu cầu công tác, 

đào tạo. 

- Nơi đào tạo có uy tín trong và ngoài nước. 

- Ưu tiên tham gia các khóa được cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận. 

- Các cá nhân, đơn vị thực hiện thủ tục tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. 

- Cá nhân tham gia phải chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu, hoàn thành khóa 

học đúng thời gian quy định. 

- Trong quá trình tham gia đào tạo, bồi dưỡng cá nhân vẫn đảm bảo hoàn thành 

nhiệm vụ được giao, không ảnh hưởng đến công việc của Trường. 



- Sau khi hoàn thành khóa học, cá nhân phải trở về Trường thực hiện công tác theo 

quy định. 

III. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng 

1. Các khóa dài hạn: thạc sĩ đối với nhân viên; tiến sĩ đối với giảng viên, người quản 

lý; văn bằng 2 ngôn ngữ anh/ văn bằng 2 công nghệ thông tin đối với giảng viên khác 

chuyên ngành. 

2. Các khóa ngắn hạn được cấp chứng chỉ, chứng nhận: liên quan đến chuyên môn, 

chuyên ngành giảng dạy, công tác. 

3. Các khóa hội nghị, hội thảo liên quan đến chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy, 

công tác.. 

4. Tham gia các khóa bồi dưỡng do các Sở, ban, ngành, Bộ GD&ĐT tổ chức 

5. Nhà trường chủ trì tổ chức, liên kết, phối hợp đồng tổ chức các khóa ngắn hạn, hội 

nghị, hội thảo, bồi dưỡng chuyên đề tại Trường, tạo điều kiện cho nhân sự của Trường 

tham gia. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1.  Nguồn kinh phí thực hiện 

- Nguồn ngân sách Nhà nước. 

- Nguồn ngân sách của Nhà trường. 

- Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

- Cá nhân tự túc. 

2.  Tổ chức thực hiện 

- Các cá nhân có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của mình, thực 

hiện đăng ký với đơn vị. Thực hiện các thủ tục đúng quy định. 

- Trưởng đơn vị căn cứ bản đăng ký của cá nhân, tình hình thực tế tiến hành tuyển 

chọn nhân sự tham gia, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị và trình Ban 

Giám hiệu thông qua Phòng Tổ chức Nhân sự.  

- Trưởng các đơn vị có trách nhiệm theo dõi, giám sát nhân sự của đơn vị tham gia 

các khóa học đúng kế hoạch và hoàn thành đúng tiến độ. Thực hiện báo cáo theo năm học. 

- Phòng Tổ chức Nhân sự kiểm tra, rà soát và tham mưu các khóa, kinh phí cho Ban 

Giám hiệu xem xét phê duyệt và thông báo công khai toàn Trường. 

- Phòng Tổ chức Nhân sự theo dõi, tổng hợp thông tin các khóa đào tạo, bồi dưỡng 

của nhân sự toàn Trường và thực hiện báo cáo theo năm học căn cứ báo cáo của các đơn 

vị trình Ban Giám hiệu. 

Nơi nhận: 

- BGH; 

- NQL, GV, NV (thực hiện); 

- Lưu: VT, P.TCNS. 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

 

 

 

 

 

TS. Phan Ngọc Sơn 
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DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM HỌC 2022 – 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số 249/KH-ĐHCNĐN ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, 

 đào tạo, bồi dưỡng nhân sự năm học 2022 - 2023) 

 

Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

I Dài hạn                     

1 
Nguyễn Đình 

Thái 

Đoàn Thanh 

niên 
Bí thư 

ĐHLT. Ngôn 

ngữ Anh 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 08/2022 07/2023 20.000.000đ Tự túc 
Tiếp tục 

chương trình 

2 
Nguyễn Xuân 

Tuyến 

Phòng Hành 

chính 
Nhân viên 

ThS. Công nghệ 

thông tin 

Trường Đại học 

Lạc Hồng 
Việt Nam 08/2022 05/2023 22.000.000đ Tự túc 

Tiếp tục 

chương trình 

3 
Phan Ngọc 

Bình 
Phòng Hợp 

tác Quốc tế 

Nhân viên 

TS. Quản trị 

Kinh doanh quốc 

tế 

National 

Kaoshiung 

University of 

Science and 

Technology- 

Trường Đại học 

Khoa học và 

Công nghệ Quốc 

gia Cao Hùng, 

Đài Loan) 

Đài Loan 08/2022 07/2023 37.500.000đ Tự túc 
Tiếp tục 

chương trình 

4 
Triệu Huỳnh 

Mai Hương 
Nhân viên 

ThS. Quản trị 

kinh doanh 

ĐH Công nghệ 

Tp. HCM 
Việt Nam 08/2022 07/2023 37.242.000đ Tự túc 

Tiếp tục 

chương trình 



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

5 
Nguyễn Đình 

Thuật 

Phòng Quan 

hệ doanh 

nghiệp 

Trưởng 

Phòng 
ĐHLT. Ngôn 

ngữ Anh 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 08/2022 07/2023 

15.000.000đ Tự túc 

Tiếp tục 

chương trình 

6 
Vũ Vi Minh 

Quân 

Phó 

Trưởng 

Phòng 

15.000.000đ Tự túc 

7 Bùi Thị Linh Nhân viên 

ThS. Quản lý 

kinh tế 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 08/2022 07/2023 

27.500.000đ Tự túc 

Tiếp tục 

chương trình 

8 
Võ Phúc Như 

Ngọc 

Phòng Tài 

chính - Kế 

toán 

Nhân viên 25.000.000đ Tự túc 

9 
Trương Thị 

Giang 

Phòng Tổ 

chức Nhân 

sự 

Nhân viên ĐHLT. Luật 
Viện Đại học Mở 

Hà Nội 
Việt Nam 01/2023 08/2025 40.000.000đ Tự túc   

10 
Bùi Nguyên 

Tuấn Anh 

Phòng 

Truyền 

thông 

Nhân viên 

ThS. Công nghệ 

thông tin 

Trường Đại học 

Lạc Hồng 
Việt Nam 08/2022 12/2022 

26.400.000đ Tự túc 

Tiếp tục 

chương trình 

11 Phan Tiến Linh Nhân viên 26.400.000đ Tự túc 

12 
Hồ Ngọc Lê 

Vy 
Nhân viên 

ThS. Quản trị 

kinh doanh 

Trường Đại học 

Kinh tế TP.HCM 
Việt Nam 08/2022 12/2022 33.104.000đ Tự túc 

Tiếp tục 

chương trình 

13 Đặng Tú Anh Nhân viên 
ThS. Quản lý 

kinh tế 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 10/2021 10/2023 27.500.000đ Tự túc 
Tiếp tục 

chương trình 



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

14 Lý Thuận An 
Phòng 

Thanh tra - 

Quản lý sinh 

viên - Đảm 

bảo chất 

lượng giáo 

dục 

Trưởng 

Phòng 

ĐHLT. Ngôn 

ngữ Anh 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 08/2022 07/2023 

20.000.000đ Tự túc 

Tiếp tục 

chương trình 
15 

Mai Thánh 

Huyền 

Phó 

Trưởng 

Phòng 

20.000.000đ Tự túc 

16 
Đồng Thị 

Thanh Thoan 

Viện Nghiên 

cứu và Ứng 

dụng Khoa 

học công 

nghệ 

Phó Viện 

trưởng 
24.000.000đ Tự túc 

17 Trần Thị Hà Giám đốc 24.000.000đ Tự túc 

18 
Trương Tấn 

Trung 
Nhân viên 

TS. Hóa lý 

Thuyết và Hóa lý 

Trường Đại học 

Khoa học tự 

nhiên - Đại học 

Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh 

Việt Nam 01.08.2022 31.07.2023 36.000.000đ 
Học bổng 

(Đề án 89) 
  

19 
Quách An 

Bình 

Phòng Đào 

tạo - Khảo 

thí 

Trưởng 

Phòng 
ĐHLT. Ngôn 

ngữ Anh 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 08/2022 07/2023 

20.000.000đ Tự túc 

Tiếp tục 

chương trình 

20 Lê Bình Mỹ 

Phó 

Trưởng 

Phòng 

20.000.000đ Tự túc 

21 Lê Bình Mỹ 

Phó 

Trưởng 

Phòng 

TS. Quản lý giáo 

dục 

Viện Khoa học 

Giáo dục Việt 

Nam 

Việt Nam 08/2022 07/2023 50.000.000đ Tự túc 
Tiếp tục 

chương trình 

22 
Nguyễn Di 

Khánh 

Phó 

Trưởng 

Phòng 

ĐHLT. Ngôn 

ngữ Anh 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 08/2022 07/2023 20.000.000đ Tự túc 
Tiếp tục 

chương trình 



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

23 
Nguyễn Minh 

Tân 

Phòng Đào 

tạo - Khảo 

thí 

Nhân viên 
TS. Kỹ thuật 

điện tử 

National 

Kaoshiung 

University of 

Science and 

Technology- 

Trường Đại học 

Khoa học và 

Công nghệ Quốc 

gia Cao Hùng, 

Đài Loan) 

Việt Nam 08/2022 07/2023 Theo thực tế Học bổng 
Tiếp tục 

chương trình 

24 Bùi Ngọc Tiến 

Phòng Đào 

tạo - Khảo 

thí 

Nhân viên 
ThS. Công nghệ 

thông tin 

Trường Đại học 

Lạc Hồng 
Việt Nam 08/2022 12/2022 24.000.000đ Tự túc 

Tiếp tục 

chương trình 

25 
Lưu Hồng 

Quân 

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 

ĐHLT. Ngôn 

ngữ Anh 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 01/8/2022 31/7/2023 

20.000.000đ Tự túc 
Tiếp tục 

chương trình 
26 Lê Thanh Lành 

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 20.000.000đ Tự túc 

27 
Nguyễn Tuấn 

Hải 

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 

Kỹ thuật cơ khí 

động lực 

Trường Đại học 

Mỏ địa chất 
Việt Nam 01/8/2022 31/7/2023 100.000.000đ Tự túc 

Tiếp tục 

chương trình 

28 
Vũ Hoàng 

Phương 

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 

ThS. Cơ khí 

động lực 

Trường Đại học 

Sư phạm kỹ thuật 
Việt Nam 01/8/2022 31/7/2023 35.000.000đ Tự túc 

Tiếp tục 

chương trình 

29 
Nguyễn Nhật 

Duy  

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 

TS. Kỹ thuật cơ 

khí 

National 

Kaohsiung 

University of 

Science and 

Technology 

Đài Loan 02/2023 02/2027 300.000.000đ 
Học bổng 

(Đề án 89) 
  



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

30 
Phạm Ngọc 

Đăng Khoa 

Khoa Công 

nghệ 

Giảng viên 

ĐHLT. Công 

nghệ thông tin 

 Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 10/2022 10/2024 

35.000.000đ Tự túc 

  

31 
Nguyễn Hữu 

Bảo 
Giảng viên 35.000.000đ Tự túc 

32 
Nguyễn Mạnh 

Trường 
Giảng viên 35.000.000đ Tự túc 

33 Văn Bá Tài Giảng viên 35.000.000đ Tự túc 

34 
Nguyễn Duy 

Nam 
Giảng viên 35.000.000đ Tự túc 

35 
Nguyễn Hữu 

Bảo 

Khoa Công 

nghệ 

Giảng viên 

ĐHLT. Ngôn 

ngữ Anh 

 Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 11/2022 11/2024 

35.000.000đ Tự túc 

  

36 
Trần Anh 

Minh 
Giảng viên 35.000.000đ Tự túc 

37 Lê Xuân Vịnh Giảng viên 35.000.000đ Tự túc 

38 
Nguyễn Văn 

Sang  
Giảng viên 35.000.000đ Tự túc 

39 
Lê Minh 

Phụng 
Giảng viên 35.000.000đ Tự túc 

40 
Nguyễn Mạnh 

Trường 
Giảng viên 35.000.000đ Tự túc 



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

41 
Vũ Thịnh 

Trường 

Khoa Kinh 

tế - Quản trị 

Trưởng 

khoa 
ĐHLT. Ngôn 

ngữ Anh 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 01/08/2022 31/07/2023 

20,000,000đ Tự túc 

  

42 
Phạm Thị 

Mộng Hằng 

Khoa Kinh 

tế - Quản trị 

Phó 

trưởng 

khoa 

20,000,000đ Tự túc 

43 
Đoàn Thị 

Thanh Vân 

Khoa Kinh 

tế - Quản trị 

Phó 

trưởng 

khoa 

ĐHLT. Ngôn 

ngữ Anh 
Đại học Đà Nẵng Việt Nam 01/08/2022 31/07/2023 20,000,000đ Tự túc   

44 
Huỳnh Tấn 

Nguyên 

Khoa Kinh 

tế - Quản trị 
Giảng viên 

Shipping and 

Transportation 

 Managenment 

(Quản trị vận tải) 

National 

Kaoshiung 

University of 

Science and 

Technology- 

Trường Đại học 

Khoa học và 

Công nghệ Quốc 

gia Cao Hùng, 

Đài Loan) 

Đài Loan 01/08/2022 31/07/2023 Theo thực tế Học bổng   

45 
Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Khoa Kinh 

tế - Quản trị 
Giảng viên 

ThS. Quản trị 

dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Trường Đại học 

Kỹ thuật Công 

nghệ TP.HCM 

Việt Nam 01/08/2022 31/07/2023 25,000,000đ Tự túc   

46 
Nguyễn Ngọc 

Diệp 

Khoa Kinh 

tế - Quản trị 
Giảng viên 

ĐHLT. Ngôn 

ngữ Anh 

Trường Đại học 

Trà Vinh 
Việt Nam 01/08/2022 31/07/2023 12,000,000đ Tự túc   

47 
Nguyễn Thanh 

Tú 

Khoa Kinh 

tế - Quản trị 
Giảng viên 

ThS. Quản trị 

kinh doanh 

Trường Đại học 

Công Nghiệp 

TP.HCM 

Việt Nam 01/08/2022 31/07/2023 25,000,000đ Tự túc   

48 Tô Thị Thắm 
Khoa Kinh 

tế - Quản trị 

Trợ lý 

khoa 

ThS. Ngôn ngữ 

Anh 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 04.10.2022 31/10/2024 75,000,000đ Tự túc   



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

49 
Nguyễn Hoài 

Nhân 

Khoa Kinh 

tế - Quản trị 
Giảng viên 

ĐHLT Ngôn ngữ 

Anh 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 01/08/2022 31/07/2023 20,000,000đ Tự túc   

50 
Nguyễn Hoài 

Nhân 

Khoa Kinh 

tế - Quản trị 
Giảng viên 

TS. Quản lý kinh 

tế 

 Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 01/2023 31/07/2025 250.000.000đ Tự túc   

51 
Phan Văn 

Hoàng 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Phó 

Trưởng 

Khoa ĐHLT. Ngôn 

ngữ Anh 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 08/2022 07/2023 

20.000.000đ Tự túc 

  

52 Đào Thị Hạnh 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Phó 

Trưởng 

Khoa 

20.000.000đ Tự túc 

53 Phạm Thị Lĩnh 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Giảng viên 

ĐHLT. Ngôn 

ngữ Anh 

Trường Đại học 

Huế 
Việt Nam 08/2022 07/2023 

15.000.000đ Tự túc 

  

54 
Nguyễn Thị 

Hồng Ngọc 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Giảng viên 15.000.000đ Tự túc 

55 
Nguyễn Thị 

Huệ 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Giảng viên 15.000.000đ Tự túc 

56 
Lương Huỳnh 

Anh Thư 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Giảng viên 15.000.000đ Tự túc 

55 
Vũ Thị 

Thương 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Giảng viên 

ĐHLT. Ngôn 

ngữ Anh 

Trường Đại học 

Mở TP.HCM 
Việt Nam 08/2022 07/2023 

15.000.000đ Tự túc 

  

57 Bùi Thị Yên 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Giảng viên 15.000.000đ Tự túc 

58 Lâm Hải 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Phụ trách 

bộ môn 

ĐHLT. Ngôn 

ngữ Anh 

Trường Đại Học 

Công Nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 01/12/2022 01/12/2024 20.000.000đ Tự túc   



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

57 
Huỳnh Như 

Yến Nhi 

Khoa Ngoại 

ngữ 

Phó 

trưởng 

Khoa 

TS. Quản lý kinh 

tế 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 05/2023 05/2026 200.000.000đ Tự túc   

59 
Nguyễn Thành 

Đăng Khoa 

Khoa Ngoại 

ngữ 
PTBM 

TS. Kinh tế và 

Quản lý 

Đại học Kỹ thuật 

Ostrava 

Cộng hòa 

Séc 
01/2023 12/2027 300.000.000đ Tự túc   

60 
Trần Thị 

Phương Thư 

Khoa Ngoại 

ngữ 
PTBM 

TS. Ngôn ngữ 

học so sánh đối 

chiếu 

Trường ĐH Khoa 

học Xã hội & 

Nhân văn 

TP.HCM 

Việt Nam 08/2022 07/2023 30.000.000đ Tự túc 
 Tiếp tục 

chương trình 

61 
Nguyễn Thị 

Thu Thủy 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Nhân viên 

TS. Quản trị kinh 

doanh quốc tế 

National 

Kaoshiung 

University of 

Science and 

Technology- 

Trường Đại học 

Khoa học và 

Công nghệ Quốc 

gia Cao Hùng, 

Đài Loan) 

Đài Loan 08/2022 02/2023 Theo thực tế Học bổng 

Tiếp tục 

chương 

trình  

62 
Hứa Thị 

Hương 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên 

ThS. Đông 

phương học 

Trường Đại học 

Bà Rịa Vũng Tàu 
Việt Nam 08/2022 01/2023 

15.000.000đ Tự túc 

  

63 
Đào Thiên 

Linh Thảo 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên 15.000.000đ Tự túc 

64 
Nguyễn Thành 

Đăng Khoa 

Khoa Ngoại 

ngữ 
PTBM 

ThS. Văn hóa 

học 

Trường Đại học 

Khoa học xã hội 

và nhân văn 

Việt Nam 08/2022 12/2022 10.000.000đ Tự túc   

65 

Kenneth 

Balaga 

Necesario 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên 

ThS. Lý luận và 

phương pháp 

giảng dạy tiếng 

Anh 

Trường Đại học 

Ateneo de Davao, 

Philippines 

Philippine

s 
08/2022 07/2023 30.000.000đ Tự túc   



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

66 
Nguyễn Thanh 

Nam 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên 

ThS. Lý luận và 

phương pháp 

giảng dạy tiếng 

Anh 

Trường Đại học 

Mở TPHCM 
Việt Nam 08/2022 03/2023 35.000.000đ Tự túc   

67 
Hà Thị Thanh 

Hằng 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên 

ThS. Ngôn ngữ 

Anh 

Trường Đại học 

Công nghệ 

TPHCM 

Việt Nam 08/2022 03/2023 

25.000.000đ Tự túc 

  

68 
Lê Thị Thanh 

Phương 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên 25.000.000đ Tự túc 

69 
Trần Thanh 

Đại 
Khoa Y 

Trưởng 

khoa 

ĐHLT. Ngôn 

ngữ Anh 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 08/2022 07/2023 20.000.000đ Tự túc   

70 
Nguyễn Thành 

Công 
Khoa Y 

Phó 

trưởng 

khoa 

TS. Công nghệ 

thực phẩm 

Đại học Nông lâm 

Tp. HCM 
Việt Nam 08/2022 07/2023 35.000.000đ Tự túc   

71 
Nguyễn Thị 

Ngân 
Khoa Y PTBM 

TS. Công nghệ 

thực phẩm 

Trường Đại học 

Bách khoa Tp. Hồ 

Chí Minh 

Việt Nam 08/2022 07/2023 50.000.000đ Tự túc   

72 
Đào Khánh 

Châu 
Khoa Y Giảng viên 

TS. Kỹ thuật môi 

trường 

Trường Đại học 

Quốc gia Chi 

Nan, Đài Loan 

Đài Loan 08/2022 07/2023 80.000.000đ Học bổng   

73 
Đồng Thị Thu 

Huyền 
Khoa Y Giảng viên 

ThS. Quản lý 

kinh tế 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 08/2022 07/2023 25.385.000đ Tự túc   

74 Lại Thị Hiền Khoa Y Giảng viên 
TS. Kỹ thuật hóa 

học 

Học viện 

Khoa học và 

Công nghệ thuộc 

Viện hàn lâm 

Khoa học và 

Công nghệ 

Việt Nam 

Việt Nam 05/2023 05/2026 150.000.000đ Tự túc   



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

II Ngắn hạn                     

1 
Trần Minh 

Thiện 

Đoàn Thanh 

niên 
Phó Bí thư Lý luận chính trị 

Trường Trung cấp 

lý luận chính trị 
Việt Nam 2023 2023 8.600.000đ Tự túc   

2   
Phòng Hành 

chính 
  

Phòng cháy chữa 

cháy 

Phòng Cảnh Sát 

PCCC&CNCH 

Công An Tỉnh 

Đồng Nai 

Việt Nam 07/2023 08/2023 Theo thực tế 
Nhà trường 

100% 
  

3 
Nguyễn Hoàng 

Yến Nhi 

Phòng Hợp 

tác Quốc tế 
Nhân viên 

Nghiệp vụ thư ký 

văn phòng 

Trường Đại học 

Khoa học, Xã hội 

và Nhân văn Tp. 

Hồ Chí Minh 

Việt Nam 15.07.2022 26.08.2022 1.000.000đ Tự túc   

4 
Triệu Huỳnh 

Mai Hương 

Phòng Hợp 

tác Quốc tế 
Nhân viên 

Kỹ năng biên 

phiên dịch Tiếng 

Anh cho 

CBCCVC tỉnh 

Đồng Nai 

Sở Ngoại vụ tỉnh 

Đồng Nai 
Việt Nam 06/2023 06/2023 Theo thực tế 

Ngân sách 

của tỉnh  

Đồng Nai 

  
5 

Nguyễn Hoàng 

Yến Nhi 

Phòng Hợp 

tác Quốc tế 
Nhân viên 

6 
Đỗ Thị Ngọc 

Mai 

Phòng Hợp 

tác Quốc tế 
Nhân viên 



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

7 
Nguyễn Đình 

Thuật 

Phòng Quan 

hệ doanh 

nghiệp 

Trưởng 

Phòng 

Nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch nội 

địa 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 08/2022 11/2022 

2.000.000đ Tự túc 

  

8 
Vũ Vi Minh 

Quân 

Phòng Quan 

hệ doanh 

nghiệp 

Phó 

Trưởng 

Phòng 

2.000.000đ Tự túc 

9 Bùi Thị Linh 

Phòng Quan 

hệ doanh 

nghiệp 

Nhân viên 2.000.000đ Tự túc 

10 
Vũ Thị Hạnh 

Tâm 

Phòng Quan 

hệ doanh 

nghiệp 

Nhân viên 2.000.000đ Tự túc 

11 
Trần Thị 

Hương 

Phòng Tổ 

chức Nhân 

sự 

Nhân viên 
Excel cho người 

đi làm 
  Việt Nam 09/2022 12/2022 1.500.000đ Tự túc   

12 Lê Thị Sen 

Phòng Tổ 

chức Nhân 

sự 

Nhân viên 

Kỹ năng phân 

tích và xử lý số 

liệu thống kê 

  Việt Nam 02/2023 05/2023 3.000.000đ Tự túc   

13   

Phòng Tổ 

chức Nhân 

sự 

Toàn đơn 

vị 

Các khóa bồi 

dưỡng nghiệp vụ, 

tập huấn về công 

tác nhân sự 

  Việt Nam 08/2022 07/2023 Theo thực tế 
Nhà trường 

100% 

Có GĐN/ Kế 

hoạch thực 

tế được Nhà 

trường phê 

duyệt 

14 
Hồ Ngọc Lê 

Vy 

Phòng 

Truyền 

thông 

Nhân viên 

Nghiệp vụ 

Hướng dẫn viên 

du lịch (Quốc tế) 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 09/2022 10/2022 2.500.000đ Tự túc   



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

15 
Nguyễn Hoàng 

Dũng 

Phòng 

Truyền 

thông 

Phó 

Trưởng 

Phòng 
Social Media 

Marketing 

Trường Đại học 

Hoa Sen 
Việt Nam 10/2022 12/2022 

9.000.000đ 

Nhà trường 

hỗ trợ 50% 

(4.500.000) 

  

16 Đặng Tú Anh 

Phòng 

Truyền 

thông 

Nhân viên 9.000.000đ 

Nhà trường 

hỗ trợ 50% 

(4.500.000) 

17 
Huỳnh Thanh 

Tâm 

Phòng 

Thành tra - 

Quản lý sinh 

viên - Đảm 

bảo chất 

lượng giáo 

dục 

Nhân viên 

Khóa đào tạo 

kiểm định viên 

kiểm định chất 

lượng giáo dục 

đại học 

Trung tâm kiểm 

định chất lượng 

giáo dục - Đại học 

Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh 

Việt Nam 01.10.2022 31.07.2023 

11.000.000đ Tự túc 

  

18 
Trần Thị 

Phượng 

Phòng 

Thành tra - 

Quản lý sinh 

viên - Đảm 

bảo chất 

lượng giáo 

dục 

Nhân viên 11.000.000đ Tự túc 

19 
Trần Thị Như 

Ngọc 

Trung tâm 

Thông tin - 

Thư viện 

Nhân viên 

Tham gia tập 

huấn về chuyển 

đổi số - Kỹ năng 

chuyển đổi số; 

Cách thức xử lý 

tài liệu số hóa… 

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Thư viện Quốc 

gia Việt Nam 

Việt Nam 01/2023 07/2023 3.000.000đ Tự túc   



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

20 
Nguyễn Thị 

Liệu 

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 

 Blockchain 

development in 

finance 

Đại học Công 

nghệ thông tin 

Hoặc cơ sở đào 

tạo khác 

Việt Nam 03/2023 03/2023 

10.000.000đ 
Nhà trường 

100%  

  

21 Đỗ Quốc Bảo 
Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 10.000.000đ Tự túc 

22 Đỗ Phúc Thịnh 
Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 10.000.000đ Tự túc 

23 
Quách Thị 

Bích Nhường 

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 10.000.000đ Tự túc 

24 Trần Văn Ninh 
Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 10.000.000đ Tự túc 

25 
Nguyễn Văn 

Quyết 

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 10.000.000đ Tự túc 

26 
Huỳnh Hoàng 

Tân 

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 10.000.000đ Tự túc 

27 
 Nguyễn Tài 

Tiệp 

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 10.000.000đ Tự túc 

28 
Võ Thanh 

Tùng 

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 

Thiết kế hệ thống 

cơ điện sử dụng 

Revit Mep 

ĐH SPKT Hoặc 

cơ sở đào tạo 

khác 

Việt Nam 03/2023 06/2023 3.000.000đ Tự túc   

29 
Nguyễn Xuân 

Toại 

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 

Thiết kế điện hợp 

chuẩn 

ĐH SPKT Hoặc 

cơ sở đào tạo 

khác 

 Việt Nam 03/2023 06/2023 3.000.000đ Tự túc   



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

30 
Lê Minh 

Phụng 

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 

Chuẩn đoán ô tô 
Công ty cổ phần 

OBD Việt Nam 
 Việt Nam 12/2022 06/2023 

10.000.000đ 

 Nhà 

trường 

100%  

  

31 
Hồ Xuân 

Trường 

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 10.000.000đ Tự túc 

32 
Phạm Văn 

Thành 

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 10.000.000đ Tự túc 

33 
Chu Thành 

Khải 

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 10.000.000đ Tự túc 

34 
Vũ Hoàng 

Phương 

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 10.000.000đ Tự túc 

35 Tô Thị Thắm 
Khoa Kinh 

tế - Quản trị 

Trợ lý 

khoa 

Nghiệp vụ hướng 

dẫn Du lịch Quốc 

tế 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 05.09.2022 30.10.2022 2,500,000đ Tự túc   

36 
Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Khoa Kinh 

tế - Quản trị 
Giảng viên 

Chứng chỉ giáo 

dục của 

Microsoft 

Microsolf Việt Nam 01.11.2022 15.11.2022 500.000đ Tự túc   

37 
Nguyễn Thị 

Minh Thương 

Khoa Kinh 

tế - Quản trị 
Giảng viên 

Làm việc với Kể 

chuyện Kỹ thuật 

số trong các môn 

học STEM thông 

qua các video 

không tiếng 

Microsolf Việt Nam 16.11.2022 30.11.2022 500.000đ Tự túc   

38 Cao Thị Thắm 
Khoa Kinh 

tế - Quản trị 
Giảng viên Digital marketing Google Việt Nam 19.02.2023 04.03.2023 500.000đ Tự túc   



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

39 Cao Thị Thắm 
Khoa Kinh 

tế - Quản trị 
Giảng viên 

Digital skills: 

social media 

UK's Department 

for Education 
Việt Nam 06.03.2022 25.03.2023 Miễn phí Tự túc   

40 
Nguyễn Thị 

Kim Tín 

Khoa Kinh 

tế - Quản trị 
Giảng viên 

Chuyên viên 

Digital 

Marketing 

Công ty Cổ Phần 

Phát triển Công 

nghệ và Truyền 

thông EQ – Quận 

1, TP. Hồ Chí 

Minh 

Việt Nam 10/2022  2/2023 14.200.000đ Tự túc   

41 
Hà Thị Thanh 

Hằng 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên 

Nghiệp vụ hướng 

dẫn viên du lịch 

quốc tế 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 08/2022 10/2022 

3.500.000đ 

Nhà trường 

hỗ trợ 30% 

(1.000.000

đ) 

  

42 
Lê Thị Thanh 

Phương 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên 3.500.000đ 

Nhà trường 

hỗ trợ 30% 

(1.000.000

đ) 

43 Tạ Thị Lê Thu 
Khoa Ngoại 

ngữ 
PTBM 3.500.000đ 

Nhà trường 

hỗ trợ 30% 

(1.000.000

đ) 

44 
Nguyễn Hồng 

Ngọc 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên 3.500.000đ 

Nhà trường 

hỗ trợ 30% 

(1.000.000

đ) 

45 
Nguyễn Thị 

Diệu Huyền 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên 3.500.000đ 

Nhà trường 

hỗ trợ 30% 

(1.000.000

đ) 



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

46 
Trần Thị 

Phương Thư 

Khoa Ngoại 

ngữ 
PTBM 3.500.000đ 

Nhà trường 

hỗ trợ 30% 

(1.000.000

đ) 

47 
Trần Thị 

Thanh Trâm 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên 3.500.000đ 

Nhà trường 

hỗ trợ 30% 

(1.000.000

đ) 

48 
Trương Trọng 

Nhân 

Khoa Ngoại 

ngữ 
PTBM 3.500.000đ 

Nhà trường 

hỗ trợ 30% 

(1.000.000

đ) 

49  Lê Thị Hạnh 
Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên 

Bồi dưỡng kỹ 

năng Biên -Phiên 

dịch cho cán bộ 

công chức, viên 

chức tỉnh Đồng 

Nai năm 2022 

Sở Ngoại vụ tỉnh 

Đồng Nai 
Việt Nam 11/2022 03/2023 Miễn phí Tự túc   

50 
Trần Thị Thùy 

Loan 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên 

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm dành cho 

giảng viên đại 

học, cao đẳng 

Trường Đại học 

sư phạm TPHCM 
Việt Nam 8/2022 2023 2.500.000đ Tự túc   

51 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
Khoa Y 

Phụ trách 

BM 

Nội kiểm tra chất 

lượng xét nghiệm 

Trung tâm kiểm 

chuẩn ĐH Y 

Dược Tp. HCM 

Việt Nam 14.11.2022 18.11.2022 2.000.000đ Tự túc   

52 
Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
Khoa Y 

Phụ trách 

BM 

Quản lý chất 

lượng phòng xét 

nghiệm y khoa 

theo tiêu chuẩn 

ISO 15189 

Trung tâm kiểm 

chuẩn ĐH Y 

Dược Tp. HCM 

Việt Nam 20.04.2023 24.04.2023 2.500.000đ Tự túc   

53 
Nguyễn Hoàng 

Minh 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Giảng viên 
Tập huấn phương 

pháp dạy bơi 

Sở VHTT&DL 

Đồng Nai 
Việt Nam 01/08/2022 05/08/2022 Theo thực tế Tự túc   



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

54 
Đỗ Minh 

Giang 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Giảng viên Theo thực tế Tự túc 

55 
Nguyễn Văn 

Cường 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Giảng viên Theo thực tế Tự túc 

III 
Hội nghị, Hội 

thảo 
                    

1 
Triệu Huỳnh 

Mai Hương 

Phòng Hợp 

tác Quốc tế 
Nhân viên 

Bồi dưỡng, cập 

nhật kiến thức 

công tác đối 

ngoại nhân dân 

và công tác phi 

chính phủ nước 

ngoài năm 2023 

UBND tỉnh Đồng 

Nai 
Việt Nam 06/2023 06/2023 

Theo thực tế 
UBND tỉnh 

Đồng Nai 

  
2 

Nguyễn Hoàng 

Yến Nhi 

Phòng Hợp 

tác Quốc tế 
Nhân viên Theo thực tế 

UBND tỉnh 

Đồng Nai 

3 
Đỗ Thị Ngọc 

Mai 

Phòng Hợp 

tác Quốc tế 
Nhân viên Theo thực tế 

UBND tỉnh 

Đồng Nai 

4 Tạ Thị Thủy 

Phòng Tài 

chính - Kế 

toán 

Phó 

Trưởng 

Phòng 

Bồi dưỡng, nâng 

cao kiến thức 

chuyên môn kế 

toán 

Công ty D Tax 

Công ty CP Misa 
Việt Nam 08/2022 07/2023 1.000.000đ Tự túc   

5   

Phòng Tổ 

chức Nhân 

sự 

Toàn đơn 

vị 

Các khóa Hội 

nghị, Hội thảo 

liên quan công 

tác nhân sự 

  Việt Nam 08/2022 07/2023 Theo thực tế 
Nhà trường 

100% 

Có GĐN/ Kế 

hoạch thực 

tế được Nhà 

trường phê 

duyệt 



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

6 
Nguyễn Văn 

Huy 

Phòng 

Truyền 

thông 

Trưởng 

Phòng Tập huấn phần 

mềm tuyển sinh 

năm 2022 

Vụ Giáo dục đại 

học - Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Việt Nam 09/2022 09/2022 

Ngày công Tự túc 

  

7 Phan Tiến Linh 

Phòng 

Truyền 

thông 

Nhân viên Ngày công Tự túc 

8 
Trần Thị Như 

Ngọc 

Trung tâm 

Thông tin - 

Thư viện 

Nhân viên 

Tham gia Hội 

nghị chuyên đề 

đóng góp ý kiến 

dự thảo Tiêu 

chuẩn Quốc gia 

(TCVN) 

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Thư viện Quốc 

gia Việt Nam 

Việt Nam 08/2022 12/2022 2.000.000đ Tự túc   

9 
Trần Thị Như 

Ngọc 

Trung tâm 

Thông tin - 

Thư viện 

Nhân viên Tham gia các lớp 

tập huấn, hội 

thảo nâng cao 

nghiệp vụ Thư 

viện 

Liên hiệp Thư 

viện, Liên chi hội 

các cơ quan Thư 

viện - Thông tin 

Việt Nam 08/2022 07/2023 

1.000.000đ Tự túc 

  

10 
Hồ Thị Ngọc 

Hà 

Trung tâm 

Thông tin - 

Thư viện 

Nhân viên 1.000.000đ Tự túc 

11 
Đồng Thị 

Thanh Thoan 

Viện Nghiên 

cứu và Ứng 

dụng Khoa 

học công 

nghệ 

Phó Viện 

trưởng 

Các hội nghị, hội 

thảo chuyên 

môn, nghiệp vụ 

Các cơ quan, 

trường học, Hiệp 

hội,… 

Việt Nam 01.08.2022 31.07.2023 

2.000.000đ Tự túc   

2.000.000đ 
Nhà trường 

100% 

Có GĐN/ Kế 

hoạch thực 

tế được Nhà 

trường phê 

duyệt 



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

12 Lê Thanh Hiền 
Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên 

Tọa đàm với chủ 

đề " Ask me 

anything cyber 

#4 - zelo trust 

sharing for dong 

nai" 

Trường Đại học 

Lạc Hồng 
 Việt Nam 08/2022 08/2022 

Theo thực tế Tự túc 

  13 
Nguyễn Thị 

Liệu 

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên Theo thực tế Tự túc 

14 
Nguyễn Văn 

Quyết  

Khoa Công 

nghệ 
Giảng viên Theo thực tế Tự túc 

15 
Nguyễn Minh 

Thiện 

Khoa Ngoại 

ngữ 

Trưởng 

khoa 

Hội thảo khoa 

học cấp quốc gia 

“Phát huy giá trị 

văn hóa các dân 

tộc trong giảng 

dạy ngôn ngữ 

học tại trường 

đại học ở Việt 

Nam hiện nay” 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 12/2022 12/2022 

Theo thực tế 
Nhà trường 

100% 

  

16 
Huỳnh Như 

Yến Nhi 

Khoa Ngoại 

ngữ 

Phó 

trưởng 

khoa 

Theo thực tế 
Nhà trường 

100% 

17 Cam Liên 
Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên Theo thực tế 

Nhà trường 

100% 

18 
Hà Thị Yến 

Nhi 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên Theo thực tế 

Nhà trường 

100% 

19 Lê Thị Hạnh 
Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên Theo thực tế 

Nhà trường 

100% 

20 
Hứa Thị 

Hương 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên Theo thực tế 

Nhà trường 

100% 

21 
Lê Thị Hồng 

Tuyến 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên Theo thực tế 

Nhà trường 

100% 

22 
Lê Thị Thanh 

Phương 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên Theo thực tế 

Nhà trường 

100% 



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

23 Tạ Thị Lê Thu 
Khoa Ngoại 

ngữ 
PTBM 

Hội thảo khoa 

học cấp quốc gia 

“Phát huy giá trị 

văn hóa các dân 

tộc trong giảng 

dạy ngôn ngữ 

học tại trường 

đại học ở Việt 

Nam hiện nay” 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 12/2022 12/2022 

Theo thực tế 
Nhà trường 

100% 

24 
Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên Theo thực tế 

Nhà trường 

100% 

25 Phan Thị Lam 
Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên Theo thực tế 

Nhà trường 

100% 

26 
Trần Thị 

Thanh Trâm 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên Theo thực tế 

Nhà trường 

100% 

27 
Trần Trung 

Nghĩa 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên Theo thực tế 

Nhà trường 

100% 

28 
Nguyễn Ngọc 

Lynh Đan 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên Theo thực tế 

Nhà trường 

100% 

29 
Nguyễn Văn 

Đức 

Khoa Ngoại 

ngữ 
PTBM Theo thực tế 

Nhà trường 

100% 

30 
Trần Thị 

Phương Thư 

Khoa Ngoại 

ngữ 
PTBM Theo thực tế 

Nhà trường 

100% 



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

31 
Nguyễn Ngọc 

Lynh Đan 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên 

Hội thảo Khoa 

học Quốc gia 

"Các vấn đề lý 

thuyết Ngôn ngữ 

học và ứng dụng" 

Trường ĐH Khoa 

học Xã hội & 

Nhân văn 

TP.HCM 

Việt Nam  26/11/2022 Miễn phí Tự túc   

32 
Nguyễn Văn 

Đức 

Khoa Ngoại 

ngữ 
PTBM 

Using Digital 

Credentials to 

Help Your 

Students 

Showcase Their 

Skills to 

Prospective 

Employers 

Akadasia Pte. Ltd Singapore 08/2022 08/2022 Miễn phí Tự túc   

33 
Trần Thị 

Phương Thư 

Khoa Ngoại 

ngữ 
PTBM 

Hội thảo Khoa 

học Quốc gia 

"Các vấn đề lý 

thuyết Ngôn ngữ 

học và ứng dụng" 

Trường ĐH Khoa 

học Xã hội & 

Nhân văn 

TP.HCM 

Việt Nam 26/11/2022 26/11/2022 Miễn phí Tự túc   

34 
Đào Thiên 

Linh Thảo 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên 

Hướng dẫn đề tài 

NCKH Sinh viên 

cấp trường 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 09/2022 03/2023 Miễn phí Tự túc   

Hội nghị khoa 

học sinh viên 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 04/2023 05/2023 

Theo thực tế 
Nhà trường 

100% 

  

35 
Hứa Thị 

Hương 

Khoa Ngoại 

ngữ 
Giảng viên Theo thực tế 

Nhà trường 

100% 



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

36 
Nguyễn Thành 

Đăng Khoa 

Khoa Ngoại 

ngữ 
PTBM 

Hiện tượng quân 

sự hóa các khẩu 

hiệu chống dịch 

Covid 19 tại Việt 

Nam 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 12/2022 12/2022 Theo thực tế 
Nhà trường 

100% 
  

37  Khoa Y 
Toàn đơn 

vị 

Hội thảo chuyên 

ngành Thực 

phẩm 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 15/4/2023 15/4/2023 5.000.000đ 
Nhà trường 

100% 

Có GĐN/ Kế 

hoạch thực 

tế được Nhà 

trường phê 

duyệt 

38  Khoa Y 
Toàn đơn 

vị 

Hội thảo chuyên 

ngành Xét 

nghiệm 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 15/5/2023 15/5/2023 5.000.000đ 
Nhà trường 

100% 

Có GĐN/ Kế 

hoạch thực 

tế được Nhà 

trường phê 

duyệt 

39  Khoa Y 
Toàn đơn 

vị 

Hội thảo chuyên 

ngành Điều 

dưỡng 

Trường Đại học 

Công nghệ Đồng 

Nai 

Việt Nam 20/6/2023 20/6/2023 5.000.000đ 
Nhà trường 

100% 

Có GĐN/ Kế 

hoạch thực 

tế được Nhà 

trường phê 

duyệt 

40 Phạm Thị Lĩnh 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Giảng viên 

Cập nhật phần 

mềm kế toán 

Công ty cổ phần 

Misa 
Việt Nam 01/11/2022 03/11/2022 

Miễn phí Tự túc 

  

41 
Vũ Thị 

Thương 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Giảng viên Miễn phí Tự túc 

42 
Trần Thị 

Huyên 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Giảng viên Miễn phí Tự túc 

43 Bùi Thị Yên 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Giảng viên Miễn phí Tự túc 

44 
Nguyễn Thị 

Hồng Ngọc 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Giảng viên Miễn phí Tự túc 



Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên Khóa học Nơi đào tạo 
Nước đào 

tạo 

Thời gian đào tạo 
Số tiền 

Phê duyệt 

Chi phí/ 

Học phí 

Ghi chú 
Từ ngày Đến ngày 

45 
Nguyễn Thị 

Thu Hoài 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Giảng viên 

Cập nhật phần 

mềm kế toán 

Công ty cổ phần 

Misa 
Việt Nam 01/11/2022 03/11/2022 

Miễn phí Tự túc 

46 
Nguyễn Thị 

Huệ 

Khoa Kế 

toán - Tài 

chính 

Giảng viên Miễn phí Tự túc 

 

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

   

  TS. Phan Ngọc Sơn 
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